
Số

TT
Họ và tên người học

Ngày, tháng,

 năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc Hội đồng thi Ghi chú

1 NGUYỄN VĂN TẤN AN 03/10/1986 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

2 TRẦN TUẤN ANH 19/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

3 HỒ DƯƠNG CHÂU ANH 19/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

4 NGUYỄN DƯ LINH CHÂU 19/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

5 QUÁCH HOÀNG CƯƠNG 29/12/2000 Tỉnh Cà Mau Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

6 HUỲNH HỮU DĨ 18/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

7 VÕ HOÀNG DUY 28/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

8 PHẠM HÙNG DUY 26/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

9 NGUYỄN TRƯỜNG DUY 28/12/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

10 NGUYỄN HOÀNG DUY 01/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

11 NGÔ NGỌC DƯƠNG 06/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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12 LÊ HỬU ĐAN 25/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

13 TRẦN THỊ CẨM GIANG 25/02/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

14 MAI GIÁP HÀ GIANG 27/06/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

15 TRẦN NHẬT HÀO 01/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

16 LÊ THỊ THU HIỀN 29/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

17 DƯƠNG TRUNG HIẾU 16/03/2000 Tỉnh Vĩnh Long Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

18 NGUYỄN DUY KHANG 24/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

19 PHẠM HÀ KHANH 05/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

20 NGUYỄN THỊ YẾN KHOA 06/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

21 LÊ TRUNG KIÊN 27/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

22 PHÓ PHONG THÁI LÂM 09/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

23 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 02/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

24 TRƯƠNG LÊ ĐÌNH LONG 16/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

25 ĐÀO BÁ LỘC 23/12/1989 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

26 VÕ VŨ LUÂN 16/07/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

27 TÔ NGỌC LUẬT 10/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

28 NGÔ DUY NAM 08/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

29 TRỊNH THỊ KIM NGÂN 16/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

30 THÁI THỊ KIM NGÂN 07/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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31 ĐẶNG CHÁNH NGUYÊN 15/05/2000 Tỉnh Bình Phước Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

32 TRÀ HỮU NHÂN 08/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

33 NGUYỄN VĂN NHẬT 01/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

34 THẠCH THỊ DIỄM NƯƠNG 01/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

35 NGUYỄN THANH PHONG 09/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

36 NGUYỄN VĂN PHÚC 05/07/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

37 HUỲNH THIỆN PHÚC 17/03/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

38 TRẦN TẤN SANG 09/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

39 THẠCH SANG 20/04/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

40 NGUYỄN HỒNG SƠN 27/01/2000 Tỉnh Bình Phước Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

41 THẠCH NGỌC SƯƠNG 29/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

42 SƠN TĂNG 09/12/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

43 LÂM THỊ THU THẢO 05/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

44 HUỲNH CHÍ THIỆN 21/06/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

45 DƯƠNG CHÍ THIỆN 28/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

46 PHẠM HUY THỊNH 17/05/1999
Thành phố Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

47 LÂM TRUNG TÍN 19/11/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

48 TĂNG THÀNH NGỌC TINH 12/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

49 ĐOÀN THỊ QUẾ TRÂM 14/03/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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50 LƯU NGỌC TRÂN 30/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

51 NGUYỄN THÀNH TRIỆU 24/01/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

52 LÊ THỊ PHƯƠNG TRÌNH 16/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

53 ĐÀO NGỌC TUẤN 20/03/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

54 NGUYỄN THANH TÙNG 14/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

55 TRẦN MINH VŨ 19/06/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

GIÁM ĐỐC

Trà Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2018
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